
 

 (Tác giả: Bùi Thị Ngọc Minh -TTCM tổ Tiếng Anh)

 Past Present Future 

Simple 
1. Cấu trúc 

S+ Ved/V2 +O 

(-) S + did not + V + O 

(?) (Từ để hỏi) + did + V +O? 

2. Dấu hiệu nhận biết 

Yesterday, yesterday morning, last week, last month, last year, 

last night, this morning, ago 

1. Cấu trúc 

(+) S + Vs/es +O 

(-) S + do not/ does not + V (Bare inf.) +O 

(?) Do/ Does + S + V (Bare inf.) +O 

2. Dấu hiệu nhận biết 

always, usually, sometimes, often, rarely, never, 

every, frequently, genererally, in summer, in the 

morning …) 

 

1. Cấu trúc 

(+) S + will + V (Bare inf.)  + O 

(-) S + will + not + V (Bare inf.) +O 

(?) Will + S + V (Bare inf.) +O ? 

2. Dấu hiệu nhận biết 

Next day, next year, next week, next month, 

tomorrow  

In + 1 khoảng thời gian (in 5 minutes…) 

 

Continuous 1. Cấu trúc 

(+) S + was/were + Ving +O 

(-) S + was/were + not + Ving +O 

(?)(Từ để hỏi) + was/were + Ving +O? 

2. Dấu hiệu nhận biết 

Giờ + từ chỉ quá khứ (at 6 last night hành động dài) 

When + S + QKĐ (HĐ ngắn xen vào) …, S + was/were + 

V+ing 

While S + was/were+ V+ing …., S + QKĐ (HĐ ngắn xen vào) 

While S + was/were + V+ing ., S + was/were + V+ing (HĐ dài) 

 

1. Cấu trúc 

(+) S + am/is/are + Ving +O 

(-) S + am/is/are + not + Ving +O 

(?) Am/is/are + Ving +O? 

2. Dấu hiệu nhận biết 

Now, right now, at the present, at the moment, 

Look!, Be quiet!...) 

1. Cấu trúc 

(+) S + will + be + Ving + O 

(-) S + will + not + Ving +O 

(?) Will + S + be + Ving +O? 

2. Dấu hiệu nhận biết 

At this/ that + time/ moment + thời gian ở 

tương lai (at this moment next year) 

At + Từ chỉ tương lai: (at 6 tomorrow..) 
 

Perfect 1. Cấu trúc 

(+) S + had + PP (Ved/V3) + O 

(-) S + had + not + PP (Ved/V3) + O 

(?)Had + S + Ved/V3 + O? 

2. Từ nhận biết 

After + S + Had + PP, S + Ved /V2 

Before S + Ved / V2, S + Had + PP  

By the time S + Ved / V2, S + Had + PP 

Up to then S + Had + PP 

When / what ….   hành động xảy ra trước chia QKHT, sau 

QKĐ 

 

1. Cấu trúc 

(+) S + have/has + PP (Ved/V3) + O 

(-) S + have/has + not + PP (Ved/V3) + O 

(?)Had + S + Ved/V3 + O? 

2. Từ nhận biết 

Already, not…. yet, just, ever, never, since, for, 

recently, so far, up to now, up to present, several 

times 

Hành động xảy ra trong quá khứ mà không xác 

định rõ thời gian 

 

 

1. Cấu trúc 

(+) S + will have + PP (Ved/V3) + O 

(-) S + will have + not + PP (Ved/V3) + O 

(?)Will + S + have PP (Ved/V3) + O? 

2. Từ nhận biết 

By the end of + thời gian ở tương lai: (By the end 

of next month …) 

By + thời gian tương lai (by next month….) 

By the time + S + HTĐ …., S + Will Have PP 

 
 

 

Perfect 

continuous 

Cấu trúc 

(+) S + had + been + Ving + O 

(-) S + had + not + been + Ving + O 

(?)Had + S + been + Ving + O? 

 

Cấu trúc 

(+) S + have/has + been + Ving + O 

(-) S + have/has+ not + been + Ving + O 

(?) Have/has + S + been + Ving + O? 

 

Cấu trúc 

(+) S + will have been + Ving + O 

(-) S + will not +have been+ Ving + O 

(?)Will + S + have been + Ving + O? 

 


